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	Số:          /BC-ĐĐ
	Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2026



BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống thiên tai ngày 06/7/2026
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, THIÊN TAI
1. Tin gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển
Ngày và đêm 07/7, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Ngày và đêm 08/7, khu vực từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m.
Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2.
2. Tình hình mưa
- Mưa ngày (19h/05/7-19h/06/7): Khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, riêng tại các tỉnh Cao Bằng, Lai Châu, Điện Biên có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Hạ Lang (Cao Bằng) 123mm; Hoa Bum (Lai Châu) 267mm; Tả Ngảo (Lai Châu) 220mm; Chăn Nưa (Lai Châu) 198mm; Huồi Só (Điện Biên) 220mm; Sín Chải (Điện Biên) 161mm. 
- Mưa đêm (19h/06/7-07h/07/7): Khu vực Đông Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ có mưa, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm; một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Hoa Bum (Lai Châu) 71mm; Đoan Tĩnh (Quảng Ninh) 145mm; Quất Đông (Quảng Ninh) 115mm.
- Mưa 3 ngày (19h/03/7-07h/07/7): Khu vực Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 100-200mm; một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Móng Cái (Quảng Ninh) 419mm; Đoan Tĩnh (Quảng Ninh) 475mm; Nậm Păm (Sơn La) 348mm; Hoa Bum (Lai Châu) 363mm; Huối Só (Điện Biên) 243mm; Yaly (Gia Lai) 206mm.
	II. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
1. Các sông khu vực Bắc Bộ: 
Mực nước lúc 07h00 ngày 07/7 trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 3,19m; sông Thái Bình tại trạm Phả Lại là 1,49m. Dự báo mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội tiếp tục xuống, trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại dao động theo xu thế lên và ảnh hưởng của thủy triều.
2. Các sông khu vực Trung Bộ: Mực nước các sông biến đổi chậm theo điều tiết hồ chứa và ảnh hưởng của thủy triều.
3. Các sông khu vực Nam Bộ: Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo triều. Đến ngày 10/7, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại trạm Tân Châu ở mức 1,10m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc ở mức 1,15m.
III. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA, ĐÊ ĐIỀU
1. Liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCNTL(m)
(từ 15/6 ÷ 19/7)

	Sơn La
	7h
	06/7
	194,10
	118,11
	3.524
	3.426
	200

	
	
	07/7
	194,52
	117,99
	3.926
	3.201
	

	Hòa Bình
	7h
	06/7
	102,42
	12,26
	3.717
	2.967
	105

	
	
	07/7
	102,73
	12,17
	3.395
	2.895
	

	Tuyên Quang
	7h
	06/7
	108,62
	52,10
	895
	1.227
	105,2

	
	
	07/7
	108,14
	52,05
	892
	1.228
	

	Thác Bà
	7h
	06/7
	51,40
	21,74
	370
	0
	56

	
	
	07/7
	51,52
	24,22
	390
	446
	


Hồ Tuyên Quang mở 01 cửa xả đáy từ 16h00 ngày 01/7/2026 theo Công điện số 7056/CĐ-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
2. Tình hình đê điều
Trong ngày trực ban không ghi nhận thông tin sự cố đê điều xảy ra trên các tuyến đê biển, đê cửa sông và các tuyến đê từ cấp III đến cấp đặc biệt.
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ỨNG PHÓ
 - Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, đê điều; chuyển các thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để kịp thời tham mưu công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó thiên tai.
- Các địa phương tổ chức trực ban; chủ động theo dõi thời tiết, thông tin dự báo, cảnh báo và triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI 
1. Thiệt hại do bão số 1
Theo báo cáo của tỉnh Quảng Ninh, tính đến 17h00 ngày 06/7/2026, bão số 1 đã gây thiệt hại như sau:
- Về nhà: 150 nhà bị tốc mái, hư hỏng (tăng 56 nhà so với BCN ngày 05/7/2026).
- Về thủy sản: 866ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. 
- Về nông nghiệp: 43ha lúa và 25,5ha cây công nghiệp bị thiệt hại.
- Về điện lực: 65 cột điện bị gãy đổ; còn 4.000 khách hàng tại một số khu vực thuộc các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2 và Móng Cái 3 hiện đang bị mất điện, dự kiến đến ngày 09/7/2026 sẽ khôi phục hoàn toàn lưới điện.
- Thiệt hại khác: 36 tàu, bè mảng tại khu neo đậu, trú tránh bị đứt neo, trôi dạt; 1.950 cây xanh bị gãy đổ; đổ cổng Trạm kiểm soát biên phòng Mũi Ngọc; 05 ô tô bị thiệt hại, hư hỏng; một số tuyến đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng.
- Ước thiệt hại kinh tế: 20 tỷ đồng.
2. Thiệt hại do mưa lớn
Theo báo cáo của các tỉnh Điên Biên, Sơn La và Lai Châu, mưa lớn từ ngày 05- 06/7 đã gây thiệt hại như sau:
- Về người: 01 người chết (chị Sùng Thị Sì, sinh năm 1981, trú tại bản Pú Đao xã Lê Lợi, bị chết do lũ cuốn trôi khi đi qua suối).
- Về nhà: 28 nhà bị ảnh hưởng, thiệt hại (Điện Biên: 08 nhà; Lai Châu: 12 nhà; Sơn La: 08 nhà). 
- Về nông nghiệp: 288,48 ha lúa (Điện Biên: 0,1ha; Lai Châu: 217,6ha; Sơn La: 70,78ha) và 2,77 ha hoa màu (Lai Châu) bị ngập úng, thiệt hại.
- Về giao thông: Một số vị trí trên các tuyến Quốc lộ 4D, 4H, 12 (Lai Châu); QL6 (Điện Biên) và trên một số tuyến Đường tỉnh, đường liên thôn, liên xã tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu bị sạt lở, hư hỏng. Hiện các địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện xử lý các vị trí đường giao thông bị sạt lở để thông tuyến.
- Thiệt hại khác: 17 tấn cá bị cuốn trôi, thiệt hại do hồ nuôi bị tràn và một số công trình thủy lợi, kênh mương bị sạt lở, hư hỏng (Sơn La).
VI. CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
1. Các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, thời tiết, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh, nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất.
2. Các tỉnh, thành phố ven biển chủ động triển khai các biện pháp ứng phó gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển.
3. Các tỉnh Quảng Ninh, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 1 và mưa lớn giúp người dân ổn định cuộc sống, đặc biệt là sớm khôi phục hệ thống điện tại các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2 và Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh.
4. Tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Môi trường qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai./.
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